Đề 10

Đọc

PHÁT MINH SÁNG TẠO
(1) Công nghệ na-nô giúp làm sạch nước
Phát minh của Nguyễn Thành Đông và Hoàng Diệu Hưng giúp loại bỏ thạch tín trong những nguồn nước tại khu vực bị ô nhiễm tại Cộng hoà Séc. Vì thế, sáng chế này đã được Cộng hòa Séc và các nước châu Âu khác đánh giá rất cao.
(2) Tế bào gốc từ màng cuống rốn 
Tiến sĩ Phạm Toàn Thắng là người sản xuất thành công tế bào gốc từ màng cuống rốn. Phát minh này giúp chữa lành các vết thương về da Đề bỏng, tiểu đường, loét Đề phóng xạ, và chăm sóc sắc đẹp. Hiện nay, công nghệ này được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới.
(3) Bộ tiết kiệm xăng cho xe máy
Phát minh này của Đặng Hoàng Sơn đã giúp giảm được 20 – 30% lượng xăng tiêu thụ của xe máy. Ngoài ra, nó còn giúp tăng công suất của động cơ và tuổi thọ của xe máy.
(4) Chế tạo tàu ngầm
Ông Nguyễn Quốc Hoà đã chế tạo thành công một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ. Nó có chiều dài 880 cm, cao 300 cm, chiều rộng 280 cm. Tàu có thể lặn 15 giờ, tốc độ khoảng 40 km/h và có thể lặn sâu tới 500 cm.
(Theo Hoàng Quyên)
- Thạch tín: một chất độc có thể gây chết người.
- Tế bào gốc: tế bào còn ở dạng sơ khai, có khả năng sinh sản dường như vô tận và có khả năng biến đổi thành nhiều loại tế bào khác nhau để duy trì các cơ quan tổ chức của cơ thể.

Trả lời câu hỏi và làm bài tập
1. Công nghệ nano làm sạch nước là phát minh của ai?
A. Nguyễn Thành Đông và Hoàng Diệu Hưng
B. Nguyễn Thành Đông và Phạm Toàn Thắng
C. Nguyễn Quốc Hoà và Hoàng Diệu Hưng
D. Nguyễn Quốc Hoà và Phạm Toàn Thắng
2. Phát minh của Tiến sĩ Phạm Toàn Thắng có ích lợi gì? 
A. Giúp làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm.
B. Giúp điều trị một số tổn thương và chăm sóc sắc đẹp. 
C. Giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe máy.
D. Giúp tàu thuyền lặn được dưới biển. 
3. Bộ tiết kiệm nhiên liệu cho xe máy có những tác dụng gì?
A. Tiết kiệm xăng, tăng công suất động cơ, tăng tốc độ xe.
B. Tiết kiệm xăng, tăng công suất động cơ, tăng tuổi thọ xe.
C. Tiết kiệm xăng, tăng tốc độ xe, tăng tuổi thọ xe. 
D. Tăng công suất động cơ, tăng tuổi thọ xe, tăng tốc độ xe.
4. Tàu ngầm Đề ông Nguyễn Quốc Hoà sáng chế có thể lặn sâu bao nhiêu? 
A. 300 cm
B. 400 cm
C. 500 cm
D. 280 cm
5. Theo em, nội dung văn bản trên nói về điều gì?
A. Người Việt Nam có nhiều phát minh nhất thế giới.
B. Người Việt Nam có những phát minh có ý nghĩa. 
C. Những phát minh của Việt Nam không được biết đến. 
D. Những phát minh của Việt Nam chỉ có giá trị ở nước ngoài.
6. Đọc khổ thơ và thực hiện yêu cầu.
Buổi sáng Chủ nhật, 
Chị chổi quét nhà,
Anh xẻng nhảy ra
Sẵn sàng hót rác.
(Thuỵ Anh)
a. Khoanh tròn các từ dùng để gọi các sự vật như gọi người. 
b. Gạch dưới từ ngữ dùng để tả sự vật như tả người.
7 Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu sử dụng biện pháp nhân hoá. 
a. Những dòng kẻ (ngay ngắn/ xếp hàng) trên trang vở.
b. Những con sóng (xô/ đua nhau) vào bờ.
c. Những tia nắng (nhảy nhót/ lấp lánh) trên tán lá. 
d. Những giọt sương (lay động/ bồn chồn) trên ngọn cỏ mỗi khi cơn gió nhẹ thổi qua.
e. Mặt trăng (nhẹ nhàng, dịu dàng) toả sáng xuống mảnh sân trước nhà.
8. Em hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới để hoàn thành đoạn văn tưởng tượng dựa trên nội dung truyện Trước ngày xa quê (Bài 16, Tiếng Việt 4, tập một) 
a. Viết tiếp câu nói của nhân vật "tôi" để xin bố cho ở lại quê học.
Bố quyết định cho tôi lên thành phố học. Nghe bố nói, tôi và khóc như khi bị đánh đòn oan. Tôi nài nỉ bố trong nước mắt:...
b. Viết lời hẹn sẽ trở về thăm thầy giáo và các bạn của nhân vật "tôi".
“Buổi chia tay kéo dài mãi đến khi trời tối mịt. Trước khi thầy giáo và các bạn đi về, tôi lấy hết can đảm nói:...
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